
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH THU HỒI GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày       /8/2025 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Cao Bằng ) 

 

STT Xe tập lái 

Loại 

phương 

tiện 

Nhãn hiệu 

Số Giấy 

phép xe 

tập lái 

Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

1 11A-025.37 Ô tô con CHEVROLET 21/2023 10/5/2023 07/5/2025 

2 11A-033.01 Ô tô con DAEWOO 01/2023 22/3/2023 07/7/2023 

3 11A-009.35 Ô tô con HYUNDAI 16/2024 15/7/2024 07/6/2025 

4 11A-075.49 Ô tô con DAEWOO 22/2024 09/10/2024 19/5/2025 

5 11A-027.45 Ô tô con TOYOTA 05/2025 14/02/2025 29/12/2025 

6 11A-037.11 Ô tô con HYUNDAI 58/2023 26/12/2023 14/12/2025 

7 11A-061.22 Ô tô con TOYOTA 28/2023 19/6/2023 05/6/2025 

8 11A-049.23 Ô tô con MITSUBISHI 24/2024 15/10/2024 07/01/2026 

9 11A-123.23 Ô tô con TOYOTA 11/2025 27/02/2025 19/7/2025 

10 11A-116.20 Ô tô con DAEWOO 06/2025 14/02/2025 19/7/2025 

11 11A-111.85 Ô tô con DAEWOO 13/2025 27/02/2025 19/02/2026 

12 11A-129.23 Ô tô con HUYNDAI 09/2025 14/02/2025 03/12/2025 

13 11A-049.00 Ô tô con TOYOTA 03/2024 09/01/2024 14/07/2024 

14 11A-026.67 Ô tô con TOYOTA 19/2024 01/8/2024 11/4/2025 

15 11A-049.95 Ô tô con TOYOTA 25/2024 15/10/2024 11/7/2026 

16 11A-128.22 Ô tô con TOYOTA 04/2025 03/01/2025 07/04/2025 

17 11A-038.01 Ô tô con TOYOTA 22/2023 10/5/2023 08/5/2024 

18 11A-033.31 Ô tô con DAEWOO 41/2023 13/7/2023 10/4/2024 

19 11A-065.22 Ô tô con TOYOTA 56/2023 26/12/2023 17/12/2025 

20 11A-114.74 Ô tô con TOYOTA 26/2024 15/10/2024 17/6/2025 

21 11A-030.23 Ô tô con NISSAN 45/2023 11/8/2023 28/12/2023 

22 11A-055.43 Ô tô con MAZDA 28/2024 26/11/2024 18/7/2025 

23 11A-123.42 Ô tô con TOYOTA 08/2025 14/02/2025 20/01/2026 

24 11A-015.02 Ô tô con DAEWOO 14/2024 15/7/2024 26/5/2025 

25 11A-077.27 Ô tô con HYUNDAI 44/2023 11/8/2023 23/7/2025 

26 11A-094.01 Ô tô con TOYOTA 42/2023 13/7/2023 28/6/2025 

27 11A-036.58 Ô tô con TOYOTA 12/2025 27/02/2025 30/12/2025 

28 11A-042.64 Ô tô con DAEWOO 17/2024 15/7/2024 20/6/2024 

29 11A-018.08 Ô tô con TOYOTA 01/2025 01/2025 21/11/2025 
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30  11C-051.64 Ô tô tải FOTON 02/2025 03/01/2025 13/06/2025 

31 11C-051.32 Ô tô tải FOTON 03/2025 03/01/2025 22/06/2025 

32 11C-060.00 Ô tô tải FOTON 23/2024 09/10/2024 01/04/2025 

33 11C-059.65 Ô tô tải FOTON 27/2024 15/10/2024 06/4/2025 

34 11A-055.69 Ô tô con CHEVROLET 06/2024 29/03/2024 19/02/2025 

35 11A-052.79 Ô tô con HYUNDAI 48/2023 23/8/2023 27/02/2024 

36 11A-056.46 Ô tô con HYUNDAI 16/2023 30/03/2023 24/03/2025 
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